
      DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến 

Năm học 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày        tháng 11 năm 2025 của  

Chủ tịch UBND xã Bến Giằng) 

 I. TẬP THỂ (06 tập thể) 

STT Đơn vị 

1 Trường Mầm non Bến Giằng 

2 Trường Mần non Họa Mi 

3 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Đồng 

4 Trường Tiểu học Bến Giằng 

5 Trường Tiêu học – Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng 

6 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Bến Giằng 
 

 II. CÁ NHÂN (168 cá nhân) 

STT 
Ông/ 

bà 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Bà A Rất Quý Hiệu trưởng Trường MN Bến Giằng 

2 Bà Bùi Thị Hoa P. Hiệu trưởng Trường MN Bến Giằng 

3 Bà Phạm Thị Lệ Hoa P. Hiệu trưởng Trường MN Bến Giằng 

4 Bà Bhling Hằng Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

5 Bà Hiền Thị Thu Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

6 Bà Zơ Râm Thị Thúy Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

7 Bà Bhơ Nướch Tình Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

8 Bà Lê Thị Lệ NV kế toán Trường MN Bến Giằng 

9 Bà Pơ Loong Ứa Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

10 Bà Zơ Râm Thị Kheo Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

11 Bà Ka Phu Hiền Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

12 Bà A Lăng Thắm Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

13 Bà Zơ Râm Tôn Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

14 Bà Brao Hằng Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

15 Bà Bơ Lúp Thị Vĩ Hạ Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

16 Bà A Lăng Thị Minh Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

17 Bà A Lăng Thị Chúc Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

18 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

19 Bà Zơ Râm Lũy Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

20 Bà Ka Phu Thị Hà Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

21 Bà A Viết Đào Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

22 Bà Nguyễn Cẩm Ly Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

23 Bà Hoàng Thị Huyền Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ BẾN GIẰNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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24 Bà Zơ Râm Biệm Giáo viên Trường MN Bến Giằng 

25 Bà Tơ Ngôl Nam NV văn thư Trường MN Bến Giằng 

26 Bà A Rất Nang NV tạp vụ Trường MN Bến Giằng 

27 Ông BLing Chép NV bảo vệ Trường MN Bến Giằng 

28 Ông Pơ Loong Rồng NV bảo vệ Trường MN Bến Giằng 

29 Bà Trần Thị Xuân P. Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi 

30 Bà Pơ Loong Thùy Giang Giáo viên Trường MN Họa Mi 

31 Bà Pơ Loong Thị Tưng Giáo viên Trường MN Họa Mi 

32 Bà Zơ râm Thị Nguyệt Giáo viên Trường MN Họa Mi 

33 Bà Huỳnh Thị Hoài Thương Giáo viên Trường MN Họa Mi 

34 Bà Võ Thị Mỹ Phương Giáo viên Trường MN Họa Mi 

35 Bà A Lăng Thị Thảo Giáo viên Trường MN Họa Mi 

36 Bà Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi 

37 Bà Nguyễn Thị Hiền P. Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi 

38 Bà Zơ Râm Đông Giáo viên Trường MN Họa Mi 

39 Bà Hôih Nức Giáo viên Trường MN Họa Mi 

40 Bà Đinh Thị Thuận Giáo viên Trường MN Họa Mi 

41 Bà A Lăng Cận Giáo viên Trường MN Họa Mi 

42 Bà Trần Thị Hân Giáo viên Trường MN Họa Mi 

43 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Trường MN Họa Mi 

44 Bà Trần Thị Huỳnh Như Giáo viên Trường MN Họa Mi 

45 Bà Ka Phu Lệ Giáo viên Trường MN Họa Mi 

46 Bà Phan Lê Bảo Hân Giáo viên Trường MN Họa Mi 

47 Bà Tơ Ngôn Ngọ Giáo viên Trường MN Họa Mi 

48 Bà Zơ Râm Thị Nga Giáo viên Trường MN Họa Mi 

49 Bà Bh Nướch Thị  Phanh Giáo viên Trường MN Họa Mi 

50 Bà Lê Thị Diệu Hiền NV Kế toán Trường MN Họa Mi 

51 Bà A Lăng Úp Liếc NV Văn Thư Trường MN Họa Mi 

52 Ông B Ling Nguôn NV Bảo vệ Trường MN Họa Mi 

53 Ông Hôih Cốp NV Bảo vệ Trường MN Họa Mi 

54 Bà Kring Lưu Hiệu trưởng Trường TH Bến Giằng 

55 Bà Lê Thị Phước P.Hiệu trưởng Trường TH Bến Giằng 

56 Bà Zơ Râm Thị Tim TTCM Trường TH Bến Giằng 

57 Bà Hà Thị Bến Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

58 Bà AViết Hiền TTCM Trường TH Bến Giằng 

59 Ông Pơ Loong Tập GV TPT Đội Trường TH Bến Giằng 

60 Bà  ÊBan HPooen Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

61 Bà Nguyễn Thị Thanh Minh Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

62 Bà Nguyễn Thị Hồng Thơm Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

63 Bà Nguyễn Thị Bảy TTCM Trường TH Bến Giằng 

64 Bà Huỳnh Thị Tường Vy Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

65 Ông Brao Thịnh Giáo viên Trường TH Bến Giằng 
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66 Bà Ninh Thị Thùy Dung Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

67 Bà Nguyễn Thành Nam Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

68 Bà A Rất Thuận Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

69 Bà Trần Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

70 Bà  A Rất Thị Nga Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

71 Bà Đinh Thị Giáo Giáo viên Trường TH Bến Giằng 

72 Bà Nguyễn Thị Thu Phương NV Kế toán Trường TH Bến Giằng 

73 Bà Coor Thị Caanh NV thư viện Trường TH Bến Giằng 

74 Bà ALăng Thị Oanh NV Văn thư Trường TH Bến Giằng 

75 Bà A Lăng Thị Ven NV bảo vệ Trường TH Bến Giằng 

76 Ông Briu Cang NV bảo vệ Trường TH Bến Giằng 

77 Bà 
 Mai Thị Kiên Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

78 Bà La Lim Thị Nguyệt Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

79 Ông  Lê Minh Trí Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

80 Bà Lê Thị Thảo Nguyên Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

81 Bà 
Zơ Râm Thị Thanh Mai Giáo viên 

Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

82 Bà Nguyễn Thị Bửu Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

83 Bà A Lăng Thị Vân  Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

84 Ông Ta Ngôl Hồ Nhân viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

85 Ông Nguyễn Đức Quốc P. Hiệu trưởng Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

86 Bà Bh Nướch Thị Toàn P. Hiệu trưởng Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

87 Bà 
Zơ Râm Thị Yến 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

88 Bà 
Nguyễn Thị My Ly 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

89 Bà Hoàng Thị Sơn Thủy Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

90 Bà 
A Lăng Diên 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

91 Bà 
Trần Thị Lý 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

92 Bà 
ALăng Thị Phi Huyền 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 
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93 Bà 
Zơ Râm Thị Thuận 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

94 Bà 
A Lăng Thị Niên 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

95 Bà 
Trịnh Thị Hương  

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

96 Bà 
Đinh Thị Ngọc Bích 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

97 Bà 
Pơ Loong Thị Luôn 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

98 Bà 
Trần Thị Nam Hải 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

99 Bà 
Brao Thị Hào 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

100 Bà 
Trần Thị Lèn 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

101 Bà 
Coor Thị Kim Chung 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

102 Ông 
Ríah Biết 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

103 Ông 
Lê Trung Đê 

Giáo viên Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

104 Ông 
Ka Phu Thọ 

NV Thư viện Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

105 Bà 
Võ Thị Thanh Bình 

NV Kế toán Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

106 Bà 
La Lim Banh 

NV Văn thư Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

107 Bà 
A Lăng Thị Tâm 

NV tạp vụ Trường PTDTBT  

TH Kim Đồng 

108 Ông 
Kriêng Duấn TPT Đội 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

109 Bà 
Hà Thị Oanh Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

110 Bà 
A Lăng Mười 

Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

111 Bà 
Pơ Loong Hiện 

Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

112 Bà 
Zơ Râm Thơm Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

113 
Bà Pơ Loong Sự NV Văn thư 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

114 Ông 
Phan Hùng Lực Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 
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115 Bà 
Nguyễn Thị Lan Phó hiệu trưởng 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

116 Ông 
Võ Minh Vương Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

117 
Bà 

BNướch Hương 
Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

118 Ông 
Võ Hoài Bão 

Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

119 Ông 
Riah Đức 

Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

120 Bà 
Hiêng Thị Hiệp Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

121 Bà 
A Lăng Xua 

Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

122 Bà 
Huỳnh Thị Bích Phương Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

123 Ông 
BNướch A Cốc Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

124 Bà 
A Đích Thị Miếc 

Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

125 Bà 
BhNướch Râng Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

126 Bà 
Hiên Ban Giáo viên 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

127 Bà 
A Viết Biên 

Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

128 Bà Tơ Ngôl Ánh Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

129 Bà Pơ Loong Bồi Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

130 Bà Coor Thảo Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

131 Bà Tuyễn Thị Cẩm Chướng NV Kế toán Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

132 Ông 
A Rất Vân NV Y tế 

Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

133 
Ông Trần Tiến Dũng 

NV Thư viện Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

134 Ông A Lăng Nông NV Bảo vệ Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

135 Bà Coor Dứp NV Bảo vệ Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

136 Ông Trần Văn Hòa Giáo viên Trường TH&THCS  

Huỳnh Thúc Kháng 

137 
Bà Vương Thị Ánh Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 
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138 
Bà Đặng Thị Thu Phương TTCM 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

139 
Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

140 
Bà Nguyễn Thị Bích Thảo TPCM 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

141 
Ông A Lăng Măng TPT Đội 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

142 
Bà Nguyễn Thị Lệ Giang Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

143 
Bà Bờ Nước AĐủ Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

144 
Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

145 
Bà Phạm Thị Hài Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

146 
Bà Trần Thị Trinh TTVP 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

147 
Bà Pơ Loong Sĩ Văn thư 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

148 
Bà Hứa Trần Thị Phượng TTCM 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

149 
Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

150 
Bà Coor Vích Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

151 
Bà Lê Thị Thu Thủy Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

152 
Ông Tơ ngôl ANhoi Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

153 
Ông Doãn Hoàng Ngân Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

154 
Ông B Lúp Ba Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

155 
Bà Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

156 
Bà Phạm Thị Dung Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

157 
Bà Võ Văn Thạnh Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

158 
Bà Nguyễn Thị Lệ Nhân Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

159 Bà Zơrum Pứnh Giáo viên Trường PTDTBT  
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THCS Bến Giằng 

160 
Bà A Viết Đinh Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

161 
Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

162 
Bà Cao Thị Minh Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

163 
Ông A Rất Đắp Giáo viên 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

164 
Bà BNướch Thị Minh Nguyệt NV Kế toán 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

165 
Bà Coor Câm NV Y tế 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

166 
Bà Pơ Loong Bó NV tạp vụ 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

167 
Ông A Rất Giương NV Bảo vệ 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 

168 
Ông A Rất Gọi NV Bảo vệ 

Trường PTDTBT  

THCS Bến Giằng 
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